
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú

1 Nguyễn Hồng Anh 14/09/2011 A010 1

2 Chu Gia Bảo 26/07/2011 A034 2

3 Đỗ Gia Bảo 23/11/2011 A035 2

4 Trương Ngọc Bảo 01/06/2011 A036 2

5 Trần Anh Đức 13/09/2011 A065 2

6 Trần Nguyên Đức 16/11/2011 A066 7

7 Nguyễn Anh Hào 20/04/2011 A098 3

8 Đoàn Minh Hương 27/05/2011 A122 4

9 Nguyễn Huỳnh Minh Khang 16/05/2011 A142 5

10 Nguyễn Tấn Khang 10/08/2011 A143 5

11 Trần Phúc Khang 01/06/2011 A144 5

12 Nguyễn Nam Khánh 26/08/2011 A165 6

13 Phạm Anh Khoa 21/02/2011 A170 6

14 Nguyễn Cát Minh Khuê 08/08/2011 A182 6

15 Trần Nguyễn Phương Linh 11/12/2011 A197 7

16 Hoàng Đức Minh 14/04/2011 A218 7

17 Nguyễn Hoàng Minh 01/02/2011 A219 7

18 Huỳnh Phan Nhật Nam 17/10/2011 A236 8

19 Tô Phúc Gia Nghi 29/09/2011 A254 8

20 Phạm Đỗ Mai Phương 14/12/2011 A326 11

21 Nguyễn Tú Quỳnh 20/03/2011 A340 11

22 Phạm Trường Sơn 22/07/2011 A347 11

23 Võ Huỳnh Bảo Trân 24/01/2011 A391 13

24 Ngô Nguyễn Cát Tường 19/03/2011 A427 14

25 Nguyễn Ngọc Lam Tuyền 26/07/2011 A430 14

26 Huỳnh Phú Vinh 27/07/2011 A443 14

27 Nguyễn Xuân Yến 15/05/2011 A467 15

28 Trương Bảo Nam 17/11/2011 A476 15
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NGUYỄN VĂN NGHI

PHÒNG VÀ SBD KIỂM TRA CUỐI KỲ- HỌC KỲ II (22-23)
 KHỐI 6 - LỚP 6/1


